
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 48 2022 K NMTC gđ IA

17 2 43 3013 UXTC 14 tuần

17 3 46 3003 UXTC 14 tuần + UBT 4cm

17 4 39 2002 UBT (P) 10cm

18 5 55 4004 UBT  20cm/VMC ĐS

18 6 41 2012 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

18 7 40 2002 UXTC 14 tuần

19 8 55 6006 UXTC 18 tuần

19 9 55 6004 UXTC 14 tuần

19 10 43 4024 UXTC 16 tuần

11 44 3013 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 19 ĐT UBT(P) 17cm

17 2 42 0000 NXTC 22tuần

17 3 47 2012 UXTC 14 tuần

17 4 39 1001 NXTC 14 tuần

18 5 51 2002 LNMCơ TC

18 6 41 ĐT Adenomyose

18 7 37 ĐT NXTC 14tuần

19 8 55 3033 UBT(P) 11cm

19 9 51 3013 UXTC 14 tuần

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

MỸ Ý + HỒ HOA + H.QUYÊN

MỸ Ý + HỒ HOA + H.QUYÊN

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + X.TRANG2 + KIM ANH.TT(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + ĐAN THANH.SB (C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + VĂN UYÊN.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + VĂN UYÊN.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + SỸ.SB + TÚ UYÊN.SB (S)

BS SẢN A + TÀI.SB + THẮNG.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp   

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai 

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 01/12/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng  

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2pp

PHẠM THỊ TOÀN

HUỲNH THỊ ÚT

BÙI KIM PHƢƠNG

ĐOÀN THỊ ÁNH HỒNG

PHẠM THỊ HIỀN

VÕ THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ SÂM

TRẦN THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ HÀ

DƢƠNG THỊ ÚT NHÌ

NGUYỄN THỊ DIỆU TUYẾT

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ THÙY LINH

TRẦN THỊ MÙI

NGUYỄN HỒNG THẮM

BÙI THỊ HUỆ

LƢƠNG THỊ MƢỜI HAI

ĐẶNG THỊ KIM THỦY

TRƢƠNG THỊ DUYÊM

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HẢI YÊN

MAI THỊ QUYÊN

8678

8550

6090 B

8611

8597

8555

8675

8424

7000 B

SHC

6091 B

8534

8434

8042

8504

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8057

7010 B

6394

7178

PM

Ngày: 25/11/2013 

Ngày: 26/11/2013 

8063

7610



19 10 40 ĐT NXTC 14tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 49 1001 UXTC 18 tuần

17 2 43 ĐT UXTC + LNMTC 2 BT (Mổ khó)

17 3 35 1001 NXTC 16 tuần

18 4 53 6026 UXTC 16tuần

18 5 50 0000
UXTC , LNM cơ TC/VMC Bóc 

NX

19 6 47 4024
UXTC 14 tuần

19 7 41 1011 NXTC 15tuần

19 8 46 2002 UBT 15cm

3 0 0

3 0 0

17 1 19 ĐT U quái KTT BT(P) 24 cm

17 2 42 ĐT UBT(P) 15cm

18 3 65 5005 UBT (P) 9cm

18 4 48 3013 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 5 45 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

3 0 0

3 0 0

17 1 26 ĐT
Dính bít ÂĐ/VMC 3 lần (tạo 

ống ÂĐ,

2 0       Abcess PP - Thành bụng)

18 3 46 ĐT UXTC 14 tuần

18 4 42 2022 UXTC 14 tuần

18 5 32 2012 NXTC 16 tuần

H.HIỆP + ÁI + VINH.SB

H.HIỆP + ÁI + VINH.SB

H.HIỆP + ÁI + VINH.SB

LỢI + M.TÂM + THU.YQG

LỢI + THU.YQG+ THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

BS SẢN A + THỦIH.SB + THƢƠNG.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC TÚ + TIỀU.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + VÂN.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + VÂN.SB

BS SẢN A + THAO.SB + TÂN.SB(S)

BS SẢN A + A.THƢ4 + DUY.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + HIỀN.CĐT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + HIỀN.CĐT

NGỌC HẢI + THANH HIỀN + ANH TUẤN

NGỌC HẢI + THANH HIỀN + ANH TUẤN

NGỌC HẢI + THANH HIỀN + ANH TUẤN

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + VÂN.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

THU HÀ 2 + HIỀN.CĐT+ THU THỦY.TT(S)

THU HÀ 2 + H.NHẬT+ NGỌC THANH.SB(C)

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa PP tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc u, Sinh thiết lạnh, KTSD

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai    

TRẦN THỊ CÚC

TRẦN THỊ CHẺO

DƢƠNG THỊ KIM XUYẾN

ĐẶNG NGỌC XUÂN

TRƢƠNG THỊ KIM NGỌC

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN HOÀNG MAI

HUỲNH THỊ HOÀNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ HỒNG THẢO

TRƢƠNG THỊ TUYẾT GIANG

NGUYỄN THỊ CHAO

PHẠM THỊ THU

PHAN THANH HUYỀN

TRỊNH THỊ LÀ

NGUYỄN THỊ NHÂM

ĐINH THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

HỒ THỊ HỒNG MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

8737

8710

8061

8639

108 S

105 S

7100 B

8686

8583

8655

8657

8580

8535

8695

8610

8507

7661

8548

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/11/2013 

Ngày: 28/11/2013 

Ngày: 29/11/2013 



Ngày 25 tháng 11 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


